
Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà
	Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi.
Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
	Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm.
Đàn gà mới nở vàng ươm
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành
	Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con.
Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày…
(Về thăm mẹ - Đinh Nam Khương)
a) 0,25 điểm. Nêu nội dung của bài thơ. Bài thơ bày tỏ tình cảm của người con xa nhà trong một lần về thăm mẹ.
b) 0,25 điểm. Chỉ ra cách gieo vần trong hai câu thơ sau:
Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà
c) 0,5 điểm. Chỉ ra từ láy có trong 2 câu thơ sau:
Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày…
d)


Phần 1: (4,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
“Ru cho mềm ngọn gió thu
Ru cho tan đám sương mù lá cây
Ru cho cái khuyết tròn đầy
Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau.

Bàn tay mang phép nhiệm màu
Chắt chiu từ những dãi dầu đấy thôi.”
(Trích “À ơi tay mẹ”, Bình Nguyên )
a) 0,25 điểm. Xác định cách gieo vần trong hai câu thơ đầu.
b) 0,25 điểm. Xác định chủ đề của đoạn thơ. 
c) 0,5 điểm. Chỉ ra từ láy có trong đoạn thơ.
d) 1,0 điểm. Viết 3-4 dòng chia sẻ cảm nhận của em về ý nghĩa lời ru của mẹ đối với mỗi người chúng ta.

Mọi thứ trên đời dù tốt đẹp đến đâu chăng nữa cũng có lúc xấu đi; đó thực sự là quy luật của cuộc sống. Dù bạn là ai, dù ngày hôm nay bạn đạt được những thành công rực rỡ như thế nào chăng nữa thì bạn vẫn là một con người đi tìm sự hoàn thiện cho chính mình qua những lần vấp  ngã. Bạn đừng quá thất vọng hay chán nản khi nhìn vào những thất bại của mình, hãy xem những sai lầm là những trải nghiệm thực tế nhất để đánh giá, học hỏi và rèn luyện bản thân. Bạn đã làm sai điều gì? Điều gì cần phải được thay đổi để có thể thành công vào lần sau? Và bạn cũng thử nghĩ xem, nếu không bao giờ gặp phải những vấn đề rắc rối, những vấp váp ban đầu thì làm sao bạn đánh giá được sự tiến bộ của chính mình? Tất cả mọi người đều rèn luyện bản thân mình bằng cách ấy. Những anh hùng vĩ đại nhất đều đã trưởng thành từ những thất bại và thất vọng. Thất bại thật sự là nguồn sức mạnh ẩn sau tất cả những kinh nghiệm cá nhân.
c) Trong cuộc sống, khi vấp phải những thất bại, vấp ngã, chúng ta cần có thái độ như thế nào? Trả lời từ 4-5 dòng.


Trong giao tiếp xã hội, những lời nói lạc quan rất quan trọng đối với cá nhân bạn cũng như cộng đồng. Khi gặp gỡ, giao tiếp với người khác, hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện để chứng tỏ sự tự tin của bạn cũng như niềm hứng thú đối với những gì người ấy nói.
Và bạn, hãy tự hỏi xem bạn đã có đủ tự tin để làm như thế hay là bạn thường rụt rè, nhút nhát, cúi gằm mặt, nhìn bâng quơ đi chỗ khác khi nói chuyện? Có thể trong thâm tâm bạn không muốn vậy nhưng hành động của bạn sẽ để lại những ấn tượng ban đầu không mấy thiện cảm với người tiếp chuyện, đó là chưa kể đến việc họ có thể nghĩ bạn không tôn trọng và không quan tâm đến những gì họ nói. Thành công trong giao tiếp xã hội góp phần rất lớn vào thành công trong cuộc đời bạn. 
a) 0,5 điểm. Nêu nội dung của đoạn trích.
b) 0,5 điểm. Chỉ ra tình thái từ có trong câu văn: “Khi gặp gỡ, giao tiếp với người khác, hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện để chứng tỏ sự tự tin của bạn cũng như niềm hứng thú đối với những gì người ấy nói.”, cho biết tình thái từ vừa xác định thuộc loại tình thái từ nào?
c) [bookmark: _GoBack]1,0 điểm. Hãy chỉ ra ít nhất 2 lợi ích của việc thành công trong giao tiếp. Trả lời trong 4-5 dòng.

Việc theo đuổi đam mê có thể sẽ mang lại nhiều phần thưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của bạn không có nhiều thách thức hoặc những đấu tranh. Bất cứ một người tận tụy nào dù là một y tá, họa sĩ, nhà xây dựng, linh mục hay diễn viên đều có thể nói với bạn rằng, sự chăm chỉ, sự hi sinh và nỗ lực to lớn là những điều cần thiết, ngay cả với những người yêu thích công việc họ làm. […] Hầu hết những người được niềm đam mê thúc đẩy đều chấp nhận sự hi sinh và tranh đấu. Helen Keller đã vượt lên khuyết tật mù và điếc để trở thành niềm cảm hứng, nguồn khích lệ đối với triệu người trên thế giới. Bà đã từng nói: “Trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách không thể phát triển được. Chỉ qua khó khăn thử thách, tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ, khát vọng mới được khơi nguồn và thành công mới được gặt hái”. 
(Trích Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng – Nick Vuijic, NXB Tổng hợp TPHCM)
a) Nêu nội dung của đoạn trích trên. (0,5 điểm)
b) Giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau: Bà đã từng nói: “Trong sự dễ dàng và bình lặng, tính cách không thể phát triển được. Chỉ qua khó khăn thử thách, tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ, khát vọng mới được khơi nguồn và thành công mới được gặt hái.”. (0.5 điểm)
c) Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với em? Viết vài dòng (4-5 dòng) chia sẻ suy nghĩ đó của em. (1,0 điểm)
Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra cho bản thân mình những mục tiêu thực tế, xem mỗi một mục tiêu đó như một bước tiến hướng một đích đến lớn lao. Có lẽ bạn cần phải cố gắng để được từng mục tiêu một, cứ thực hiện một cách thường xuyên, không bao giờ bỏ cuộc trước hoàn cảnh thì bạn sẽ cảm thấy quen dẫn và thấy rằng mọi việc đều đang tuôn chảy rất dễ dàng vào đời bạn mà không hề có cảm giác bị ép buộc hay chán nản. Bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua đối với mình là một niềm vui và bạn luôn hào hứng đón nhận những niềm vui mới khi ngày mai bắt đầu. Mỗi bước đi hôm nay, đủ là nhỏ bé đến đầu chăng nữa cũng đều đang góp phần vun đắp cho những ước mơ, hoài bão của bạn trở thành sự thật. Hãy xem tất cả những thử thách, những công việc mới mẻ, và kể cả những thất bại như những điểm khởi đầu cho cuộc hành trình của bạn. 
a) 0,5 điểm. Nêu nội dung của đoạn trích.
b) 0,5 điểm. Nêu tác dụng của phép so sánh có trong câu văn sau: “Hãy xem tất cả những thử thách, những công việc mới mẻ, và kể cả những thất bại như những điểm khởi đầu cho cuộc hành trình của bạn.”.
c) 1,0 điểm. Hãy nêu cụ thể 02 lợi ích của việc xác định mục tiêu trong cuộc sống. Trả lời trong 4-5 dòng.



